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	ỦY BAN NHÂN DÂN        TỈNH SƠN LA


Số: 3147/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       


Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Mô hình 
“Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về Chương trình phát triển cây Cao su đến năm 2015;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 291/TTr-SNN ngày 17 tháng 11 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xây dựng Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:            

- TT. Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, (M01), 68b.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng Mô hình 

“Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 
của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La Về Chương trình phát triển cây cao su đến năm 2015. 

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về Chương trình phát triển cây Cao su đến năm 2015. 
 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su như sau: 
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của tỉnh Sơn La về Chương trình phát triển cây Cao su đến năm 2015. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với Chương trình Phát triển cây Cao su của tỉnh.

- Khai thác tiềm năng, lợi thế, lồng ghép các Chương trình, Dự án để từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ mọi mặt ở các bản có trồng cây Cao su.

- Tạo điều kiện ở những nơi trồng cây cao su được hưởng lợi nhiều hơn từ việc tham gia Chương trình Phát triển cây Cao su.

- Góp phần thực hiện mục tiêu trồng mới mỗi năm từ 2.500 - 3.000 ha,  phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh trồng được 40.000 ha cây Cao su.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su dựa trên các tiêu chí cơ bản về xây dựng nông thôn mới và một số tiêu chí đặc thù của vùng trồng cây Cao su.
- Lập Đề án xây dựng 05 bản trồng cây Cao su đến năm 2015 thành Bản phát triển toàn diện theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào Chương trình xây dựng Bản mới phát triển toàn diện ở vùng trồng cây Cao su.
- Đến năm 2015 xây dựng thành công hai bản Nà Trang, Phiêng Tìn thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su và có ít nhất thêm 03 Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su đáp ứng Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng hai bản Nà Trang, Phiêng Tìn theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Lập Đề án xây dựng Bản Nà Trang và Phiêng Tìn thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su giai đoạn 2012 - 2015.
- Lập các Dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của 02 bản Nà Trang và Phiêng Tìn thành bản phát triển toàn diện gồm: Cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống, phát triển sản xuất...
- Rà soát các bản có trồng cây Cao su trên địa bàn toàn tỉnh để lựa chọn xây dựng thêm 03 bản (để đạt số lượng 05 Mô hình) thành bản phát triển toàn diện ở vùng trồng cây Cao su và đánh giá hiện trạng 03 bản này theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.
- Lập Đề án xây dựng 03 bản đã lựa chọn thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su giai đoạn 2012 - 2015.

- Lập các Dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của 03 bản đã được lựa chọn thành bản phát triển toàn diện gồm: Cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống...
- Rà soát bổ sung và đề xuất các Cơ chế, Chính sách hỗ trợ để xây dựng các bản thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng câyCao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.
- Xây dựng Cơ chế, Chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kèm theo bộ hướng dẫn liên ngành của tỉnh về triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng để đạt được các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Xây dựng các Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn, Phương án phân bổ và lập kế hoạch đầu tư, thẩm định, phê duyệt, giám sát đầu tư, kiểm tra các công trình, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các bản xây dựng thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về Quy hoạch

Rà soát quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển cây Cao su; quy hoạch Phát triển kinh tế - xã hội các huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm xác định thêm 03 bản và thực trạng 05 bản để xây dựng Đề án “Bản cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su. 

2. Giải pháp về Cơ chế, Chính sách

- Nghiên cứu và vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương, lồng ghép các Dự án để đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bản ở vùng trồng cây Cao su.
- Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia vào xây dựng Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện ở vùng trồng cây Cao su”.

- Phân công rõ trách nhiệm từng ngành giải quyết công việc theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

3. Giải pháp về  đầu tư 

- Ngân sách Nhà nước đầu tư cho rà soát, đánh giá hiện trạng 05 bản xây dựng mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su và lập Đề án “Bản Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng ở các bản xây dựng mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào xây dựng mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su, đặc biệt là Công ty Cổ phần Cao su Sơn La.
- Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có Dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định sản xuất... ở những bản xây dựng thành “Bản Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng Đề cương dự toán trong việc rà soát, đánh giá hiện trạng hai bản Nà Trang, Phiêng Tìn theo Bộ Tiêu chí tạm thời về mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su và lập Đề án xây dựng bản Nà Trang và Phiêng Tìn thành “Bản trồng cây Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su giai đoạn 2012 - 2015 dựa trên Đề cương dự toán của Chương trình Nông thôn mới trình Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thành phố, các huyện; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Công ty cổ phần Cao su Sơn La bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch này, đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 12 kết qủa triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố và các huyện, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính


Phụ lục
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH “BẢN MỚI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN” Ở VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU

(Kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Danh mục kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	1
	Ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su
	Quý I
năm 2012
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ban, ngành liên quan; UBND  thành phố, các huyện

	2
	Rà soát, đánh giá hiện trạng hai bản Nà Trang, Phiêng Tìn theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su
	Quý I
năm 2012
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện Mường La

	3
	Lập Đề án xây dựng bản Nà Trang và Phiêng Tìn thành “Bản Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su giai đoạn 2012 - 2015
	Quý II
năm 2012
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; UBND thành phố, các huyện; Công ty cổ phần Cao su Sơn La

	4
	Lập các Dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của 02 bản Nà Trang và Phiêng Tìn thành bản phát triển toàn diện gồm: Cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống, phát triển sản xuất...
	Quý II
năm 2012 đến năm 2015
	Các tổ chức, cá nhân
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành liên quan; UBND  huyện Mường La

	5
	Rà soát các bản có trồng cây Cao su trên địa bàn toàn tỉnh để lựa chọn xây dựng thêm 03 bản (để đạt số lượng 05 Mô hình) thành bản phát triển toàn diện ở vùng trồng cây Cao su và đánh giá hiện trạng 03 bản này theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su
	Quý III

năm 2012
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện có diện tích trồng cây Cao su

	6
	Lập Đề án xây dựng 03 bản đã lựa chọn thành “Bản Cao su phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su theo Bộ Tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây Cao su giai đoạn 2012 - 2015
	Quý III

năm 2012
	UBND các huyện có bản trồng cao su được lựa chọn để xây dựng Mô hình“Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su
	Các sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố, các huyện; Công ty cổ phần Cao su Sơn La

	7
	Lập các Dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của 03 bản đã được lựa chọn thành bản phát triển toàn diện gồm: Cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống...
	Quý III

năm 2012 đến năm 2015
	UBND các huyện có bản mới phát triển toàn diện làm chủ đầu tư.
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